Phụ lục VIII - Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử 


Phụ lục VIII

CHỈ TIÊU THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI

(Kèm theo Quy định về thí điểm thủ tục hải quan điện tử ban hành theo 

Quyết định..../2007/QĐ-BTC)
	STT
	Chỉ tiêu thông tin
	Mô tả
	Danh mục
	Bắt buộc

	Mẫu số 1
	Tờ khai điện tử
	
	
	

	1.1
	Thông tin chung
	
	
	

	1.1.1 
	Loại chứng từ
	Loại chứng từ khai báo (tờ khai hải quan)
	X
	X

	1.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	1.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai tờ khai
	
	X

	1.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	1.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	1.1.6 
	Số đăng ký chứng từ (tờ khai)
	Số đăng ký tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	1.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ (tờ khai)
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho tờ khai
	
	

	1.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai
	X
	X

	1.1.9 
	Hải quan nơi có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã đơn vị hải quan nơi có hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
	X
	X

	1.1.10 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu
	X
	X

	1.1.11 
	Mã người giao hàng/ người xuất khẩu
	Mã số người giao hàng/ xuất khẩu (bắt buộc phải khai nếu là tờ khai xuất khẩu)
	
	

	1.1.12 
	Người giao hàng/ người xuất khẩu
	Tên, địa chỉ người giao hàng/ xuất khẩu
	
	X

	1.1.13 
	Mã người nhận hàng/ người nhập khẩu
	Mã số người nhận hàng/ nhập khẩu (bắt buộc phải khai nếu là tờ khai nhập khẩu)
	
	

	1.1.14 
	Người nhận hàng/ người nhập khẩu
	Tên, địa chỉ người giao hàng/ nhập khẩu
	
	X

	1.1.15 
	Mã nguời chỉ định giao hàng
	Mã số người chỉ định giao hàng (sử dụng cho trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ)
	
	

	1.1.16 
	Người chỉ định giao hàng
	Tên, địa chỉ người chỉ định giao hàng (sử dụng cho trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ)
	
	

	1.1.17 
	Mã người uỷ thác
	Mã số người ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu 
	
	

	1.1.18 
	Người uỷ thác
	Tên, địa chỉ người ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu
	
	

	1.1.19 
	Mã người khai chứng từ 
	Mã số người khai tờ khai hải quan 
	
	X

	1.1.20 
	Người khai chứng từ 
	Tên người khai tờ khai hải quan
	
	X

	1.1.21 
	Phạm vi thực hiện hợp đông đại lý
	Nộp thuế/ thanh khoản/ các nội dung khác (chỉ khai trong trường hợp sử dụng đại lý lamg thủ tục hải quan)
	X
	

	1.1.22 
	Nước xuất khẩu 
	Mã nước xuất khẩu (là Việt Nam nếu là tờ khai xuất khẩu)
	X
	X

	1.1.23 
	Nước nhập khẩu 
	Mã nước nhập khẩu (là Việt Nam nếu là tờ khai nhập khẩu)
	X
	X

	1.1.24 
	Số lượng mặt hàng
	Tổng số mặt hàng trên tờ khai 
	
	X

	1.1.25 
	Tổng trọng lượng
	Tổng trọng lượng của cả lô hàng (bao gồm cả đóng gói)
	
	X

	1.1.26 
	Số lượng kiện 
	Tổng số lượng kiện của toàn bộ lô hàng do người vận tải đóng gói
	
	

	1.1.27 
	Tổng số container
	Tổng số container dùng để vận chuyển cả lô hàng nếu vận chuyển bằng container
	
	

	1.1.28 
	Điều kiện giao hàng 
	Mã điều kiện giao hàng
	X
	X

	1.1.29 
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	X
	X

	1.1.30 
	Tỷ giá tính thuế
	Tỷ giá tính thuế của nguyên tệ so với VNĐ
	X
	X

	1.1.31 
	Phương thức thanh toán
	Mã phương thức thanh toán
	X
	X

	1.1.32 
	Chứng từ kèm theo tờ khai
	Thông tin tham chiếu đến các chứng từ kèm theo tờ khai bao gồm (hợp đồng, hóa đơn thương mại, hóa đơn VAT, vận tải đơn, giấy nộp tiền - theo mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	1.1.33 
	Số lượng chứng từ kèm theo tờ khai 
	Số lượng các chứng từ kèm theo tờ khai 
	
	X

	1.1.34 
	Tổng các khoản phải cộng
	Tổng các khoản phải cộng khi tính toán trị giá của tờ khai phục vụ cho mục đích tính thuế và quản lý trị giá hải quan (bằng tổng các khoản phải cộng của từng mặt hàng).
	
	X

	1.1.35 
	Tổng các khoản phải trừ
	Tổng các khoản phải trừ khi tính toán trị giá của tờ khai phục vụ cho mục đích tính thuế và quản lý trị giá hải quan (bằng tổng các khoản phải trừ của từng mặt hàng).
	
	X

	1.1.36 
	Mã cảng, địa điểm xếp hàng
	Mã cảng, địa điểm xếp hàng (cửa khẩu xuất nếu là tờ khai xuất khẩu; cảng nước ngoài nếu là tờ khai nhập khẩu; địa điểm giao hàng nếu là tờ khai xuất khẩu tại chỗ). Bắt buộc phải khai nếu là tờ khai xuất khẩu.
	
	

	1.1.37 
	Cảng, địa điểm xếp hàng
	Tên cảng, địa điểm xếp hàng (cửa khẩu xuất nếu là tờ khai xuất khẩu; cảng nước ngoài nếu là tờ khai nhập khẩu; địa điểm giao hàng nếu là tờ khai xuất khẩu tại chỗ)
	
	X

	1.1.38 
	Mã cảng địa điểm dỡ hàng
	Mã cảng, địa điểm dỡ hàng (cửa khẩu nhập nếu là tờ khai nhập khẩu; cảng hoặc cửa khẩu đường bộ, đường sắt ở nước ngoài nếu là tờ khai xuất khẩu; địa điểm nhận hàng nếu là tờ khai nhập khẩu tại chỗ). Bắt buộc phải khai nếu là tờ khai nhập khẩu.
	
	

	1.1.39 
	Cảng địa điểm dỡ hàng
	Tên cảng, địa điểm dỡ hàng (cửa khẩu nhập nếu là tờ khai nhập khẩu; cảng hoặc cửa khẩu đường bộ, đường sắt ở nước ngoài nếu là tờ khai xuất khẩu; địa điểm nhận hàng nếu là tờ khai nhập khẩu tại chỗ). 
	
	X

	1.1.40 
	Phương thức vận tải
	Phương thức vận tải theo đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không, container, đa phương thức.
	
	X

	1.1.41 
	Phương tiện vận tải
	Tên, số hiệu, quốc tịch phương tiện vận tải
	
	

	1.1.42 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác (đề nghị cho chuyển cửa khẩu, thời gian dự kiến giao hàng nếu là tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ…)
	
	

	1.2
	Thông tin hàng hoá
	
	
	

	1.2.1 
	Số thứ tự hàng
	Số thứ tự của một mặt hàng
	
	X

	1.2.2 
	Mã HS
	Mã số của hàng hóa theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu (đến 12 số)
	X
	X

	1.2.3 
	Mã HS mở rộng  theo nhu cầu quản lý của từng quốc gia
	Phần mở rộng của mã số HS để phục vụ nhu cầu quản lý của từng quốc gia
	X
	

	1.2.4 
	Mã tham chiếu hàng hóa
	Mã số do nhà sản xuất; thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc người khai hải quan tự quy định để tham chiếu đến hàng hóa phục vụ mục đích quản lý nội bộ, thanh khoản…
	
	

	1.2.5 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	X

	1.2.6 
	Nước xuất xứ
	Mã nước xuất xứ hàng hoá
	X
	X

	1.2.7 
	Số lượng
	Số lượng hàng hoá
	
	X

	1.2.8 
	Đơn vị tính đăng ký 
	Mã đơn vị tính đã đăng ký trước (đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình gia công hoặc sản xuất xuất khẩu ); hoặc mã đơn vị tnhs do cơ quan hải quan ban hành áp dụng cho từng loại hàng hóa
	X
	X

	1.2.9 
	Đơn vị tính khai báo
	Mã đơn vị tính của hàng hóa khai báo trên tờ khai 
	
	

	1.2.10 
	Tỷ lệ quy đổi
	Tỷ lệ để quy đổi từ 1 đơn vị hàng hóa trên tờ khai sang đơn vị tính đăng ký (1 đơn vị hàng hóa trên tờ khai bằng bao nhiêu đơn vị hàng hóa theo đơn vị tính đăng ký)
	
	

	1.2.11 
	Đơn giá khai báo
	Đơn giá khai báo theo nguyên tệ
	
	X

	1.2.12 
	Trị giá khai báo
	Trị giá khai báo theo nguyên tệ
	
	X

	1.2.13 
	Tổng các khoản phải cộng
	Tổng các khoản phải cộng để xác định trị giá của hàng hóa
	
	X

	1.2.14 
	Tổng các khoản phải trừ
	Tổng các khoản phải cộng để xác định trị giá của hàng hóa (theo Đồng Việt Nam)
	
	X

	1.2.15 
	Phương pháp xác định trị giá hải quan 
	Phương pháp xác định trị giá hải quan (từ phương pháp 1 đến phương pháp 6).
	
	X

	1.2.16 
	Trị giá tính thuế (theo Đồng Việt Nam)
	Trị giá tính thuế bằng trị giá hàng hóa theo nguyên tệ nhân với tỷ giá giữ Đồng Việt Nam với nguyên tệ cộng với tổng các khoản phải cộng trừ đi tổng các khoản phải trừ. 
	
	X

	1.2.17 
	Sắc thuế, phí, lệ phí
	Sắc thuế; loại phí, lệ phí và các khoản thu khác áp dụng cho mặt hàng trên tờ khai (xuất khẩu/nhập khẩu; VAT; tiêu thụ đặc biệt;…)
	
	

	1.2.18 
	Thuế suất
	Thuế suất; tỷ lệ phần trăm (%) làm căn cứ để xác định số thuế; phí, lệ phí và các khoản thu khác theo từng loại ở chỉ tiêu 1.2.12
	
	

	1.2.19 
	Tiền thuế; phí, lệ phí và các khoản thu khác
	Số tiền thuế; phí, lệ phí và các khoản thu khác theo từng loại ở chỉ tiêu 1.2.17
	
	

	1.2.20 
	Chứng từ kèm theo hàng hóa
	Thông tin tham chiếu đến các chứng từ kèm theo tờ khai bao gồm (tờ khai trị giá, giấy phép, giấy chứng nhận xuất xứ,  giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, giấy đăng ký kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm… - theo mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	1.2.21 
	Số lượng chứng từ kèm theo hàng hóa 
	Số lượng chứng từ gắn với một mặt hàng cụ thể
	
	

	1.2.22 
	Số hiệu container và số niêm chì hải quan 
	Loại container (20", 40", 45" hay loại khác), số hiệu container chứa hàng và số niêm chì hải quan trên container nếu vận chuyển bằng container.
	
	

	1.2.23 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với một mặt hàng trên tờ khai. Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi làm các thủ tục theo chế độ quản lý hải quan đặc thù như xuất khẩu/nhập khẩu tại chỗ; doanh nghiệp chế xuất; tạm nhập - tái xuất... đòi hỏi phải cho biết thông tin về thủ tục trước đó trong quy định này.
	X
	

	1.2.24 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó  (VD: là tờ khai tạm nhập khẩu đối với hàng tạm nhập - tái chế tái xuất; là tờ khai nhập khẩu tại chỗ đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ…). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII). Trường hợp là tờ khai một lần thì phải khai các tờ khai tạm trước đó.
	
	

	1.2.25 
	Miễn thuế
	Mặt hàng có được miễn thuế hay không (Có/Không)
	
	

	Mẫu số 2
	Tờ khai trị giá
	
	
	

	2.1
	Tờ khai trị giá PP1
	
	
	

	2.1.1 
	Ngày xuất khẩu
	
	
	X

	2.1.2 
	Tờ số
	
	
	X

	2.1.3 
	Người mua có đầy đủ quyền định đoạt, quyền sử dụng hàng hoá sau khi nhập khẩu không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.4 
	Việc bán hàng hay giá cả có phụ thuộc vào điều kiện nào dẫn đến việc không xác định được trị giá của hàng hoá nhập khẩu không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.5 
	Người mua có phải trả thêm khoản tiền nào từ số tiền thu được do việc định đoạt, sử dụng hàng hoá nhập khẩu không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.6 
	Nếu có, có phải là khoản tiền khai báo tại tiêu thức 15 (Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt sử dụng hàng hoá) không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.7 
	Người mua và người bán có mối quan hệ đặc biệt hay không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.8 
	Nếu có, nêu rõ mối quan hệ đó
	
	
	

	2.1.9 
	Mối quan hệ đặc biệt có ảnh hưởng đến trị giá giao dịch không
	Giá trị Có/Không
	
	X

	2.1.10 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai
	
	
	X

	2.1.11 
	Giá mua ghi trên hoá đơn
	
	
	X

	2.1.12 
	Khoản thanh toán gián tiếp
	
	
	

	2.1.13 
	Khoản tiền trả trước, ứng trước, đặt cọc
	
	
	

	2.1.14 
	Chi phí hoa hồng, bán hàng/phí môi giới
	
	
	

	2.1.15 
	Chi phí bao bì gắn liền với hàng hoá
	
	
	

	2.1.16 
	Chi phí đóng gói
	
	
	

	2.1.17 
	Các khoản trợ giúp người mua cung cấp miễn phí hoặc giảm giá:
	
	
	

	2.1.18 
	Nguyên phụ liệu, bộ phận cấu thành, phụ tùng, chi tiết tương tự
	
	
	

	2.1.19 
	Vật liệu, nhiên liệu, năng lượng tiêu hao
	
	
	

	2.1.20 
	Công cụ, dụng cụ, khuôn dập, khuôn đúc, khuôn mẫu chi tiết tương tự
	
	
	

	2.1.21 
	Bản vẽ thiết kế/kỹ thuật/triển khai, thiết kế mỹ thuật/thi công/mẫu, sơ đồ, phác thảo, sản phẩm và dịch vụ tương tự
	
	
	

	2.1.22 
	Tiền bản quyền, phí giấy phép
	
	
	

	2.1.23 
	Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng hoá
	
	
	

	2.1.24 
	Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng
	
	
	

	2.1.25 
	Chi phí bảo hiểm hàng hoá
	
	
	

	2.1.26 
	Phí bảo hiểm, vận tải hàng hoá trong nội địa
	
	
	

	2.1.27 
	Chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu
	
	
	

	2.1.28 
	Tiền lãi phải trả cho việc thanh toán tiền mua hàng
	
	
	

	2.1.29 
	Các khoản thuế, phí, lệ phí phải trả
	
	
	

	2.1.30 
	Khoản giảm giá
	
	
	

	2.1.31 
	Trị giá tính thuế nguyên tệ
	
	
	

	2.1.32 
	Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam
	
	
	

	2.2
	Tờ khai trị giá PP2/3
	
	
	

	2.2.1 
	Tờ số
	
	
	X

	2.2.2 
	Lý do không áp dụng phương pháp trị giá giao dịch
	
	
	X

	2.2.3 
	Tên hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế:
	
	
	X

	2.2.4 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai
	
	
	

	2.2.5 
	Tên hàng
	
	
	

	2.2.6 
	Ngày xuất khẩu
	
	
	

	2.2.7 
	Tên hàng hoá nhập khẩu giống hệt:
	
	
	X

	2.2.8 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai
	
	
	

	2.2.9 
	Tên hàng
	
	
	

	2.2.10 
	Ngày xuất khẩu
	
	
	

	2.2.11 
	Số tờ khai
	
	
	

	2.2.12 
	Ngày đăng ký
	
	
	

	2.2.13 
	Loại hình nhập khẩu
	Mã loại hình nhập khẩu
	X
	

	2.2.14 
	Chi cục hải quan
	Mã chi cục hải quan mở tờ khai
	X
	

	2.2.15 
	Trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu giống hệt
	
	
	X

	2.2.16 
	Các khoản điều chỉnh tăng:
	
	
	

	2.2.17 
	Điều chỉnh về cấp độ thương mại
	
	
	

	2.2.18 
	Điều chỉnh về số lượng
	
	
	

	2.2.19 
	Điều chỉnh về các khoản giảm giá khác
	
	
	

	2.2.20 
	Điều chỉnh về chi phí vận tải
	
	
	

	2.2.21 
	Điều chỉnh về chi phí bảo hiểm
	
	
	

	2.2.22 
	Các khoản điều chỉnh giảm:
	
	
	

	2.2.23 
	Điều chỉnh về cấp độ thương mại
	
	
	

	2.2.24 
	Điều chỉnh về số lượng
	
	
	

	2.2.25 
	Điều chỉnh về các khoản giảm giá khác
	
	
	

	2.2.26 
	Điều chỉnh về chi phí vận tải
	
	
	

	2.2.27 
	Điều chỉnh về phí bảo hiểm
	
	
	

	2.2.28 
	Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hoá cần xác định trị giá tính thuế
	
	
	X

	2.2.29 
	Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam
	
	
	X

	2.2.30 
	Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo 
	
	
	

	2.3
	Tờ khai trị giá PP4
	
	
	

	2.3.1 
	Tờ số
	
	
	

	2.3.2 
	Ngày khai Hải quan
	
	
	X

	2.3.3 
	Lý do không áp dụng phương pháp trị giá trước đó
	
	
	X

	2.3.4 
	Tên hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế:
	
	
	X

	2.3.5 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai nhập khẩu
	
	
	X

	2.3.6 
	Tên hàng
	
	
	X

	2.3.7 
	Tên hàng hóa nhập khẩu đã bán lại trong nước được lựa chọn để khấu trừ
	
	
	X

	2.3.8 
	Đơn giá bán trên thị trường Việt Nam
	
	
	X

	2.3.9 
	Tỷ lệ phần trăm so với giá bán
	
	
	X

	2.3.10 
	Các khoản được khấu trừ:
	
	
	

	2.3.11 
	Tiền hoa hồng bán hàng
	
	
	

	2.3.12 
	Tỷ lệ tiền hoa hồng so % so với giá bán
	
	
	

	2.3.13 
	Khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung
	
	
	

	2.3.14 
	Tỷ lệ % khoản lợi nhuận và chi phí quản lý chung so với giá bán
	
	
	

	2.3.15 
	Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng
	
	
	

	2.3.16 
	Tỷ lệ % chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng so với giá bán
	
	
	

	2.3.17 
	Chi phí bảo hiểm nội địa
	
	
	

	2.3.18 
	Tỷ lệ % chi phí bảo hiểm nội địa so với giá bán
	
	
	

	2.3.19 
	Phí, lệ phí, thuế
	
	
	

	2.3.20 
	Tỷ lện Phí, lệ phí, thuế so với giá bán
	
	
	

	2.3.21 
	Trị giá tính thuế bằng đồng Việt Nam của hàng hóa cần xác định trị giá
	
	
	

	2.3.22 
	Giải trình các khoản điều chỉnh và chứng từ kèm theo 
	
	
	

	2.4
	Tờ khai trị giá PP5
	
	
	

	2.4.1 
	Tờ số
	
	
	

	2.4.2 
	Ngày khai Hải quan
	
	
	X

	2.4.3 
	Lý do không áp dụng phương pháp trị giá trước đó
	
	
	X

	2.4.4 
	Tên hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế:
	
	
	X

	2.4.5 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai nhập khẩu
	
	
	X

	2.4.6 
	Tên hàng
	
	
	X

	2.4.7 
	Tên hàng hóa nhập khẩu đã bán lại trong nước được lựa chọn để khấu trừ
	
	
	X

	2.4.8 
	Giá thành phẩm
	
	
	X

	2.4.9 
	Các chi phí phải điều chỉnh:
	
	
	

	2.4.10 
	Hoa hồng bán hàng và phí môi giới
	
	
	

	2.4.11 
	Chi phí bao bì gắn liền với hàng hóa
	
	
	

	2.4.12 
	Chi phí đóng gói hàng hóa
	
	
	

	2.4.13 
	Các khoản trợ giúp khác
	
	
	

	2.4.14 
	Tiền bản quyền, phí giấy phép
	
	
	

	2.4.15 
	Tiền thu được phải trả sau khi định đoạt, sử dụng hàng hoá
	
	
	

	2.4.16 
	Chi phí vận chuyển hàng hóa
	
	
	

	2.4.17 
	Tỷ lệ % chi phí bảo hiểm nội địa so với giá bán
	
	
	

	2.4.18 
	Chi phí bảo hiểm hàng hóa
	
	
	

	2.4.19 
	Lợi nhuận và phí chung
	
	
	

	2.4.20 
	Phí, lệ phí, thuế
	
	
	

	2.4.21 
	Trị giá tính thuế
	
	
	

	2.5
	Tờ khai trị giá PP6
	
	
	

	2.5.1 
	Tờ số
	
	
	

	2.5.2 
	Ngày khai Hải quan
	
	
	X

	2.5.3 
	Hàng hóa cần xác định trị giá tính thuế:
	
	
	X

	2.5.4 
	Số thứ tự hàng trên tờ khai nhập khẩu
	
	
	X

	2.5.5 
	Tên hàng hóa cần được xác định trị giá tính thuế
	
	
	X

	2.5.6 
	Các thông tin được dùng để xác định trị giá tính thuế
	
	
	X

	2.5.7 
	Các chứng từ kèm theo
	
	
	

	2.5.8 
	Cách xác định trị giá tính thuế
	
	
	X

	2.5.9 
	Trị giá tính thuế nguyên tệ của hàng hóa
	
	
	

	2.5.10 
	Trị giá tính thuế bằng VND
	
	
	

	Mẫu số 3
	Giấy phép ( kể cả giấy phép trích từ nơi khác đến )
	Giấy phép gắn với mặt hàng cụ thể
	
	

	3.1
	Thông tin chung
	
	
	

	3.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (loại giấy phép)
	X
	X

	3.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	3.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai giấy phép
	
	X

	3.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	3.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	3.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký giấy phép do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	3.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho giấy phép
	
	

	3.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận giấy phép
	X
	X

	3.1.9 
	Mã người được cấp giấy phép
	Mã số của người được cấp giấy phép
	
	

	3.1.10 
	Người được cấp giấy phép
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy phép
	
	X

	3.1.11 
	Số giấy phép
	Số giấy phép gốc hoặc số giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	
	X

	3.1.12 
	Ngày cấp giấy phép
	Ngày ban hành giấy phép gốc hoặc ngày cấp giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	
	X

	3.1.13 
	Ngày hết hạn giấy phép
	Ngày hết hạn giấy phép gốc hoặc ngày hết hạn giấy phép trích (trong trường hợp trích giấy phép để làm thủ tục hải quan tại đơn vị hải quan khác)
	
	

	3.1.14 
	Nơi cấp giấy phép
	Cơ quan cấp giấy phép
	
	X

	3.1.15 
	Người cấp giấy phép
	Người có thẩm quyền cấp giấy phép
	
	X

	3.1.16 
	Hình thức trừ lùi
	Hình thức trừ lùi (theo số lượng, theo trị giá…)
	
	

	3.1.17 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác trên giấy phép
	
	

	3.1.18 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Thông tin tham chiếu đến giấy phép gốc trong trường hợp giấy phép là giấy phép trích từ nơi khác đên hoặc trích từ Chi cục hải quan điện tử để làm thủ tục tại đơn vị khác (mẫu số 15 Phụ lục này).
	
	

	3.2
	Thông tin hàng hóa kèm theo giấy phép
	
	
	

	3.2.1 
	Mã HS 
	Mã số của hàng hóa được cấp phép theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	
	

	3.2.2 
	Mã tham chiếu hàng hoá
	Mã số do nhà sản xuất; thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc người khai hải quan tự quy định để tham chiếu đến hàng hóa phục vụ mục đích quản lý nội bộ, thanh khoản, trừ lùi trên trong trường hợp giấy phép là giấy phép trừ lùi…
	
	

	3.2.3 
	Tên hàng hoá
	Tên hàng hóa được cấp phép.
	
	

	3.2.4 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa được cấp phép.
	
	

	3.2.5 
	Trị giá
	Trị giá được cấp phép
	
	

	3.2.6 
	Nguyên tệ
	Nguyên tệ của trị giá được cấp phép.
	
	

	3.2.7 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính của hàng hóa được cấp phép.
	
	

	3.2.8 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác về hàng hóa 
	
	

	Mẫu số 4
	Hoá đơn thương mại
	
	
	

	4.1
	Thông tin chung
	
	
	

	4.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (loại hóa đơn thương mại)
	X
	X

	4.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	4.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai hóa đơn thương mại
	
	X

	4.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	4.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	4.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký hóa đơn thương mại do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	4.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho hóa đơn thương mại
	
	

	4.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận hóa đơn thương mại
	X
	X

	4.1.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai hải quan 
	
	X

	4.1.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai hải quan 
	
	X

	4.1.11 
	Số hoá đơn thương mại
	Số hóa đơn thương mại 
	
	X

	4.1.12 
	Ngày phát hành hoá đơn thương mại
	Ngày phát hành hóa đơn thương mại
	
	X

	4.1.13 
	Mã người bán hàng
	Mã số của người bán hàng
	
	

	4.1.14 
	Tên người bán hàng
	Tên người bán hàng
	
	X

	4.1.15 
	Mã người mua hàng
	Mã số của người mua hàng
	
	

	4.1.16 
	Tên người mua hàng
	Tên người mua hàng
	
	X

	4.1.17 
	Chứng từ liên quan
	Hợp đồng hoặc pro-forma invoice - mẫu 15 Phụ lục VIII
	
	

	4.1.18 
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	X
	X

	4.1.19 
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ thanh toán
	X
	X

	4.1.20 
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	X
	X

	4.1.21 
	Thông tin khác.
	Ghi các thông tin cần thiết khác
	
	

	4.2
	Thông tin hàng hóa trên hóa đơn thương mại
	
	
	

	4.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	

	4.2.2 
	Xuất xứ hàng hoá
	Mã nước xuất xứ của hàng hóa 
	
	X

	4.2.3 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa 
	
	X

	4.2.4 
	Đơn giá
	Đơn giá nguyên tệ (theo đồng tiền thanh toán)
	
	X

	4.2.5 
	Trị giá
	Trị giá nguyên tệ
	
	X

	4.2.6 
	Các khoản cộng vào trị giá
	Các khoản phải cộng vào trị giá
	
	X

	4.2.7 
	Các khoản giảm giá
	Các khoản giảm giá
	
	X

	Mẫu số 5
	Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)
	
	
	

	5.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (C/O)
	X
	X

	5.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	5.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai C/O
	
	X

	5.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	5.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	5.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký C/O do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	5.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho C/O
	
	

	5.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận C/O
	X
	X

	5.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai C/O
	
	X

	5.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai C/O 
	
	X

	5.11 
	Số C/O
	Số của C/O
	
	X

	5.12 
	Ngày cấp C/O
	Ngày cấp C/O
	
	X

	5.13 
	Tổ chức cấp C/O
	Tổ chức cấp C/O
	
	X

	5.14 
	Người cấp C/O 
	Người có thẩm quyền ký trên C/O
	
	

	5.15 
	Nước cấp C/O
	Mã nước cấp C/O
	
	X

	5.16 
	Nước xuất xứ
	Mã nước xuất xứ của hàng hóa 
	
	X

	5.17 
	Tên, địa chỉ người xuất khẩu trên
	Tên, địa chỉ người xuất khẩu trên C/O
	
	X

	5.18 
	Nước xuất khẩu trên C/O
	Mã nước xuất khẩu trên C/O
	X
	X

	5.19 
	Tên, địa chỉ người nhập khẩu
	Tên, địa chỉ người nhập khẩu trên C/O
	
	X

	5.20 
	Nước nhập khẩu trên C/O
	Mã nước nhập khẩu trên C/O
	X
	X

	5.21 
	Thông tin chung về mô tả hàng hoá
	Mô tả chung về hàng hóa được cấp C/O
	
	X

	5.22 
	Ngày khởi hành
	Ngày phương tiện vận tải khởi hành
	
	X

	5.23 
	Các thông tin khác
	Ghi các thông tin cần thiết khác. 
	
	

	5.24 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với C/O (là thủ tục khai C/O hoặc thủ tục sửa đổi C/O đã khai). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy C/O đã khai)
	X
	

	5.25 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là C/O đã khai hoặc chứng từ sửa đổi C/O đã khai). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	5.26 
	Nộp sau
	C/O xin nộp sau
	
	

	5.27 
	Thời hạn nộp C/O
	Thời hạn phải nộp C/O
	
	

	Mẫu số 6
	Tờ khai chưa hoàn chỉnh
	Theo mẫu số 1 Phụ lục VIII
	
	

	Mẫu số 7
	Tờ khai sửa
	Theo mẫu số 1 Phụ lục VIII
	
	

	Mẫu số 8
	Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), kiểm dịch động thực vật
	
	
	

	8.1
	Thông tin chung
	
	
	

	8.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (giấy đăng ký kiểm tra chất lượng; kiểm tra VSATTP; kiểm dịch động, thực vật)
	X
	X

	8.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	8.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ
	
	X

	8.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	8.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	8.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký chứng từ do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	8.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho chứng từ 
	
	

	8.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận chứng từ 
	X
	X

	8.1.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai chứng từ  
	
	X

	8.1.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai chứng từ 
	
	X

	8.1.11 
	Số giấy đăng ký
	Số của giấy đăng ký
	
	X

	8.1.12 
	Ngày giấy đăng ký
	Ngày cấp giấy đăng ký 
	
	X

	8.1.13 
	Mã người được cấp giấy đăng ký 
	Mã số của người được cấp giấy đăng ký 
	
	X

	8.1.14 
	Người được cấp giấy đăng ký
	Tên, địa chỉ người được cấp giấy đăng ký 
	X
	X

	8.2
	Thông tin hàng hóa 
	
	
	

	8.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	X

	8.2.2 
	Mã HS
	Mã số hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	X
	X

	8.2.3 
	Số lượng
	Số lưọng hàng hóa 
	
	X

	8.2.4 
	Xuất xứ
	Mã nước xuất xứ hàng hóa 
	X
	X

	8.2.5 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	X
	X

	8.2.6 
	Địa điểm kiểm tra
	Địa điểm đăng ký tiến hành kiểm tra 
	
	X

	8.2.7 
	Cơ quan kiểm tra
	Cơ quan tiến hành kiểm tra 
	
	X

	8.2.8 
	Chứng từ kèm theo
	Thông tin tham chiếu đến các chứng từ kèm theo (hợp đồng, hóa đơn thương mại, vận tải đơn) - theo mẫu 15 Phụ lục VIII
	
	X

	8.2.9 
	Các nội dung khác.
	Ghi những nội dung khác cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. 
	
	

	Mẫu số 9
	Giấy thông báo kết quả kiểm tra hoặc miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra VS ATTP, kiểm dịch động thực vật
	
	
	

	9.1
	Thông tin chung
	
	
	

	9.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo kết quả kiểm tra; thông báo miễn kiểm tra chất lượng, VSATTP, kiểm dịch động, thực vật)
	X
	X

	9.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	9.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ 
	
	X

	9.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	9.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	9.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký chứng từ do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	9.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho chứng từ 
	
	

	9.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận chứng từ
	X
	X

	9.1.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai chứng từ 
	
	X

	9.1.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai chứng từ 
	
	X

	9.1.11 
	Số giấy thông báo
	Số giấy thông báo
	
	

	9.1.12 
	Ngày giấy thông báo
	Ngày phát hành thông báo
	
	

	9.1.13 
	Mã người có hàng hóa phải kiểm tra 
	Mã số của người có hàng hóa phải kiểm tra 
	
	X

	9.1.14 
	Người có hàng hóa phải kiểm tra 
	Tên, địa chỉ của người có hàng hóa phải kiểm tra 
	X
	X

	9.1.15 
	Các nội dung khác.
	Ghi những nội dung khác cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. 
	
	

	9.2
	Thông tin hàng hóa
	
	
	

	9.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	X

	9.2.2 
	Mã HS
	Mã số hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	X
	X

	9.2.3 
	Số lượng
	Số lưọng hàng hóa 
	
	X

	9.2.4 
	Xuất xứ
	Mã nước xuất xứ hàng hóa 
	X
	X

	9.2.5 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	X
	X

	9.2.6 
	Địa điểm kiểm tra
	Địa điểm đăng ký tiến hành kiểm tra 
	
	X

	9.2.7 
	Cơ quan kiểm tra
	Cơ quan tiến hành kiểm tra 
	
	X

	9.2.8 
	Nội dung thông báo
	Kết quả kiểm tra hoặc ghi rõ miễn kiểm tra 
	
	

	9.2.9 
	Các nội dung khác
	Ghi những nội dung khác cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. 
	
	

	9.2.10 
	Chứng từ kèm theo
	Thông tin tham chiếu đến các chứng từ kèm theo (giấy đăng ký kiểm tra chất lượng; kiểm tra VSATTP; kiểm dịch động, thực vật; hợp đồng; hóa đơn thương mại; vận tải đơn; tờ khai hải quan) - theo mẫu 15 Phụ lục VIII
	
	X

	Mẫu số 10
	Giấy nộp tiền. ( giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản, tiền mặt; Lệnh chuyển có; lệnh thanh toán)
	
	
	

	10.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bằng chuyển khoản, tiền mặt; lệnh chuyển có; lệnh thanh toán)
	X
	X

	10.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	10.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ 
	
	X

	10.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	10.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	10.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký chứng từ do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	10.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho chứng từ 
	
	

	10.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận chứng từ
	X
	X

	10.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai chứng từ 
	
	X

	10.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai chứng từ 
	
	X

	10.11 
	Người phát lệnh ( Đối tượng nộp tiền )
	Lệnh chuyển tiền do doanh nghiệp Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thực hiện  
	
	X

	10.12 
	Mã số thuế người phát lệnh.
	Mã số thuế của người phát lệnh
	
	X

	10.13 
	Số tài khoản người phát lệnh
	Số tài khoản người phát lệnh
	
	

	10.14 
	Ngày phát lệnh.
	Ngày phát lệnh
	
	X

	10.15 
	Số lệnh
	Số lệnh
	
	X

	10.16 
	Người nhận lệnh (cơ quan quản lý thu)
	Cơ quan Hải quan
	
	

	10.17 
	Tài khoản người nhận lệnh.
	
	
	X

	10.18 
	Chứng từ hải quan 
	Thông tin tham chiếu đến các tờ khai hải quan theo mẫu 15 Phụ lục VIII
	
	

	10.19 
	Nội dung các khoản nộp (Loại thuế, Chương, loại, khoản, mục, T.mục )
	Các loại thuế nhập khẩu, xuất khẩu, VAT .....
	
	X

	10.20 
	Ngân hàng phục vụ.
	
	
	

	10.21 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với giấy nộp tiên (là thủ tục khai giấy nộp tiền hoặc thủ tục sửa đổi giấy nộp tiền đã khai). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy giấy nộp tiền đã khai.
	X
	

	10.22 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là giấy nộp tiền đã khai hoặc chứng từ sửa đổi giấy nộp tiền đã khai). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	10.23 
	Các nội dung khác.
	Ghi những nội dung khác cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. 
	
	

	Mẫu số 11
	Chứng thư giám định
	
	
	

	11.1
	Thông tin chung
	
	
	

	11.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (chứng thư giám định)
	X
	X

	11.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu trong nội bộ
	
	X

	11.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng thư giám định
	
	X

	11.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của chứng từ (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	11.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của chứng từ (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	11.1.6 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký chứng từ do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký 
	
	

	11.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan Hải quan chấp nhận và cấp số đăng ký cho chứng từ 
	
	

	11.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận chứng thư giám định
	X
	X

	11.1.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai chứng thư giám định
	
	X

	11.1.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai chứng thư giám định 
	
	X

	11.1.11 
	Mã doanh nghiệp 
	Mã số của thương nhân có hàng cần giám định
	
	X

	11.1.12 
	Tên doanh nghiệp 
	Tên, địa chỉ thương nhân có hàng cần giám định
	
	X

	11.1.13 
	Chứng từ hải quan 
	Thông tin tham chiếu đến tờ khai hải quan có hàng cần giám định - theo mẫu 15 Phụ lục VIII.
	
	

	11.1.14 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	11.1.15 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với chứng thư giám định (là thủ tục khai chứng thư giám định hoặc thủ tục sửa đổi chứng thư giám định đã khai). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy chứng thư giám định đã khai.
	X
	

	11.1.16 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là chứng thư giám định đã khai hoặc chứng từ sửa đổi chứng thư giám định đã khai). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	11.2
	Thông tin hàng hóa 
	
	
	

	11.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	X

	11.2.2 
	Mã HS
	Mã số hàng hóa theo biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu 
	
	

	11.2.3 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa cần giám định
	
	X

	11.2.4 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa cần giám định
	X
	X

	11.2.5 
	Địa điểm giám định
	Địa điểm giám định
	
	X

	11.2.6 
	Cán bộ giám định
	Cán bộ giám định
	
	X

	11.2.7 
	Số vận tải đơn
	Số vận tải đơn
	
	X

	11.2.8 
	Ngày vận tải  đơn
	Ngày vận tải  đơn
	
	X

	11.2.9 
	Số hiệu container chứa hàng
	Số hiệu container chứa hàng
	
	

	11.2.10 
	Tình trạng container chứa hàng
	Tình trạng container chứa hàng
	
	

	11.2.11 
	Nội dung giám định
	Nội dung giám định
	
	X

	11.2.12 
	Kết quả giám định
	Kết quả giám định
	
	X

	11.2.13 
	Các nội dung khác
	Ghi những nội dung khác cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan nhưng chưa có tiêu chí cụ thể. 
	
	

	Mẫu số 12
	Thông báo chấp nhận/từ chối tờ khai điện tử
	
	
	

	12.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo chấp nhận/từ chối tờ khai điện tử)
	X
	X

	12.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu thông báo do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	12.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	12.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	12.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	12.6 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	12.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	12.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	12.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	12.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	12.11 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	12.12 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	

	12.13 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	12.14 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	12.15 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	

	12.16 
	Nội dung thông báo
	Chấp nhận hoặc từ chối đăng ký tờ khai 
	
	

	12.17 
	Lý do từ chối
	
	
	

	Mẫu số 13
	Thông báo hướng dẫn làm thủ tục
	
	
	

	13.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo hướng dẫn làm thủ tục hải quan điện tử)
	X
	X

	13.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu thông báo do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	13.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	13.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	13.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	13.6 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	13.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	13.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	13.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	13.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	13.11 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	13.12 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	13.13 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	13.14 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	13.15 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	13.16 
	Thông tin phân luồng
	Hướng dẫn thủ tục hải quan và kết quả phân luồng
	
	X

	13.17 
	Thông tin hàng chuyển cửa khẩu
	Thông tin cho phép/từ chối cho phép chuyển cửa khẩu 
	
	

	Mẫu số 14
	Thông báo đã thực xuất
	
	
	

	14.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo thực xuất)
	X
	X

	14.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu thông báo do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	14.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	14.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	14.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	14.6 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	14.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	14.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	14.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	14.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	14.11 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	14.12 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	14.13 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	14.14 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	14.15 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	14.16 
	Thông tin thực xuất
	Thông tin xác nhận thực xuất của hàng hóa
	
	X

	Mẫu số 15
	Chứng từ hải quan trước đó
	Chứng từ liên quan trực tiêp đến một thủ tục hải quan trước thủ tục hải quan hiện tại hoặc chứng từ kèm theo trong thủ tục hải quan hiện tại, được tham chiếu trong thủ tục hải quan hiện tại theo quy định (VD: tờ khai tạm nhập đối với thủ tục tái xuất; chứng từ đưa hàng ra khỏi doanh nghiệp chế xuất đối với thủ tục đưa hàng từ doanh nghiệp chế xuất vào nội địa….) hoặc một loại chứng từ đính kèm sử dụng trong các thủ tục hải quan.
	
	

	15.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan
	X
	X

	15.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ 
	Số tham chiếu của chứng từ hải quan do hệ thống của người khai hải quan cấp để quản lý nội bộ
	
	X

	15.1.3 
	Ngày khai chứng từ 
	Ngày người khai hải quan khai chứng từ hoặc ngày phát hành chứng từ (trong trường hợp chứng từ này không phải khai trực tiếp đến cơ quan hải quan, vd: hóa đơn tài chính đối với nguyên liệu gia công tự cung ứng)
	
	

	15.1.4 
	Chức năng của chứng từ 
	Chức năng của chứng từ hải quan
	X
	X

	15.1.5 
	Số đăng ký chứng từ 
	Số đăng ký của chứng từ hải quan do cơ quan hải quan cấp sau khi đã chấp nhận
	
	

	15.1.6 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ hoặc ngày phát hành chứng từ (trong trường hợp chứng từ này không phải khai trực tiếp đến cơ quan hải quan, vd: hóa đơn tài chính đối với nguyên liệu gia công tự cung ứng)
	
	

	15.1.7 
	Mã hải quan 
	Mã đơn vị hải quan nơi tiếp nhận chứng từ
	
	

	15.1.8 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai chứng từ 
	
	

	15.1.9 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai chứng từ 
	
	

	15.1.10 
	Số chứng từ 
	Số ghi trên chứng từ 
	
	

	15.1.11 
	Ngày chứng từ 
	Ngày phát hành chứng từ 
	
	

	15.1.12 
	Ngày hêt hạn chứng từ 
	Ngày chứng từ hết hạn hoặc hết hiệu lực
	
	

	15.1.13 
	Mã người phát hành chứng từ 
	Mã người phát hành chứng từ 
	
	

	15.1.14 
	Người phát hành chứng từ 
	Người phát hành chứng từ 
	
	

	15.1.15 
	Mã người được cấp chứng từ  
	Mã người được cấp chứng từ 
	
	

	15.1.16 
	Tên người được cấp chứng từ 
	Tên người được cấp chứng từ 
	
	

	15.1.17 
	Ghi chú
	Các ghi chú khác
	
	

	15.1.18 
	Chứng từ nộp sau
	Chứng từ chưa có, xin nộp sau
	
	

	15.1.19 
	Thời hạn nộp
	Ngày nộp chứng từ
	
	

	Mẫu số 16
	Tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ
	Theo mẫu 1 Phụ lục VIII
	
	

	Mẫu số 17
	Hợp đồng thương mại
	
	
	

	17.1
	Thông tin chung
	
	
	

	17.1.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (hợp đồng thương mại)
	X
	X

	17.1.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu hợp đồng do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	17.1.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	17.1.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	17.1.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	17.1.6 
	Số đăng ký chứng từ
	Số tham chiếu hợp đồng do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp sau khi đã chấp nhận đăng ký
	
	X

	17.1.7 
	Ngày đăng ký chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số đăng ký cho hợp đồng 
	
	X

	17.1.8 
	Hải quan tiếp nhận chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận
	X
	X

	17.1.9 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai hợp đồng 
	
	X

	17.1.10 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai hợp đồng 
	
	X

	17.1.11 
	Mã người bán
	Mã người bán
	
	

	17.1.12 
	Tên người bán
	Tên người bán
	
	X

	17.1.13 
	Mã người mua
	Mã người mua
	
	

	17.1.14 
	Tên người mua
	Tên người mua
	
	X

	17.1.15 
	Số hợp đồng 
	Số hợp đồng 
	
	X

	17.1.16 
	Điều kiện giao hàng
	Điều kiện giao hàng
	X
	X

	17.1.17 
	Địa điểm giao hàng
	Địa điểm giao hàng
	
	X

	17.1.18 
	Phương thức thanh toán
	Phương thức thanh toán
	X
	X

	17.1.19 
	Thời hạn thanh toán
	Thời hạn thanh toán
	
	X

	17.1.20 
	Tổng trị giá
	Tổng trị giá hợp đồng 
	
	X

	17.1.21 
	Đồng tiền thanh toán
	Mã nguyên tệ sử dụng để thanh toán trên hợp đồng
	X
	X

	17.1.22 
	Ghi chú khác
	Các ghi chú khác
	
	

	17.1.23 
	Thủ tục hải quan trước đó
	Thủ tục hải quan đã áp dụng trước đó đối với hợp đồng (là thủ tục khai hợp đồng hoặc thủ tục sửa đổi hợp đồng đã khai). Chỉ tiêu thông tin này chỉ khai khi sửa đổi hoặc hủy hợp đồng đã khai.
	X
	

	17.1.24 
	Chứng từ hải quan trước đó
	Các thông tin cho phép tham chiếu đến chứng từ hải quan trong thủ tục hải quan trước đó (là hợp đồng đã khai hoặc chứng từ sửa đổi hợp đồng đã khai). Chỉ tiêu này chỉ khai khi khai thủ tục hải quan trước đó (các thông tin này thuộc mẫu 15 Phụ lục VIII)
	
	

	17.2
	Thông tin hàng hóa trên hợp đồng
	
	
	

	17.2.1 
	Tên hàng
	Mô tả chi tiết tên hàng, quy cách phẩm chất
	
	X

	17.2.2 
	Mã HS
	Mã số hàng hóa theo danh mục biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	X
	X

	17.2.3 
	Mã tham chiếu hàng hóa 
	Mã số do nhà sản xuất; thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tự quy định để tham chiếu đến hàng hóa phục vụ mục đích quản lý nội bộ, thanh khoản…
	
	

	17.2.4 
	Số lượng
	Số lượng hàng hóa 
	
	X

	17.2.5 
	Xuất xứ
	Mã nước xuất xứ hàng hóa 
	X
	X

	17.2.6 
	Đơn vị tính
	Đơn vị tính hàng hóa
	X
	X

	17.2.7 
	Đơn giá
	Đơn giá 
	
	

	17.2.8 
	Trị giá
	Trị giá
	
	

	Mẫu số 18
	Thông báo hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ
	
	
	

	18.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo hủy tờ khai xuất khẩu tại chỗ)
	X
	X

	18.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu thông báo do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	18.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	18.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	18.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	18.6 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	18.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	18.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	18.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	18.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	18.11 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	18.12 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	18.13 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	18.14 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	18.15 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	18.16 
	Thông tin hủy tờ khai 
	Thông tin hủy tờ khai
	
	X

	Mẫu số 19
	Thông báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ
	Thông báo cho cục Thuế nơi có doanh nghiệp nhập khẩu tại chỗ về thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ
	
	

	19.1 
	Loại chứng từ 
	Loại chứng từ hải quan (thông báo thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ)
	X
	X

	19.2 
	Số tham chiếu chứng từ
	Số tham chiếu thông báo do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp 
	
	X

	19.3 
	Ngày gửi chứng từ 
	Ngày cơ quan hải quan gửi thông báo
	
	X

	19.4 
	Chức năng của chứng từ
	Chức năng của thông báo (thêm mới, sửa đổi hoặc hủy)
	X
	X

	19.5 
	Trạng thái của chứng từ
	Trạng thái của thông báo (đã hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh, đã chấp nhận, chưa chấp nhận)
	X
	X

	19.6 
	Hải quan gửi chứng từ 
	Mã đơn vị hải quan gửi thông báo
	X
	X

	19.7 
	Mã người khai hải quan 
	Mã người khai tờ khai 
	
	X

	19.8 
	Tên người khai hải quan 
	Tên người khai tờ khai  
	
	X

	19.9 
	Mã doanh nghiệp
	Mã thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	19.10 
	Tên doanh nghiệp
	Tên thương nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
	
	X

	19.11 
	Số tham chiếu tờ khai 
	Số tham chiếu tờ khai do hệ thống của người khai hải quan cấp để tham chiếu và quản lý nội bộ.
	X
	X

	19.12 
	Số đăng ký tờ khai 
	Số tờ khai do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan cấp nếu chấp nhận đăng ký tờ khai
	
	X

	19.13 
	Loại hình xuất khẩu, nhập khẩu 
	Mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu của tờ khai
	X
	X

	19.14 
	Hải quan tiếp nhận 
	Mã đơn vị hải quan tiếp nhận tờ khai 
	
	X

	19.15 
	Ngày đăng ký tờ khai 
	Ngày cơ quan hải quan chấp nhận đăng ký và cấp số tờ khai
	
	X

	19.16 
	Thông tin tờ khai 
	Thông tin tờ khai nhập khẩu tại chỗ
	
	X


Ghi chú: 
- Đối với tờ khai chưa hoàn chỉnh thì tại mỗi chỉ tiêu thông tin chưa hoàn chỉnh trên mẫu tờ khai in sẽ có ký hiệu (**) bên cạnh.
- Đối với trường hợp có nhiều hơn 5 container thì trên tờ khai in ghi "danh sách container theo bảng kê đính kèm" và người khai hải quan in bản kê container để đính kèm tờ khai in.
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